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A. Môn Toán: 

- Đọc, viết số trong phạm vi 1000. 

- Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. 

- Phép cộng, phép trừ (không nhớ)  trong phạm vi 1000. 

- Nhân, chia trong bảng 2, 3, 4, 5. Tìm 1/2; 1/3; 1/4; 1/5 của một số. 

- Số 0, số 1 trong phép nhân và phép chia. 

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính: số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị 

chia. 

- Đại lượng:    +  km, m, dm, cm, mm 

                      +  kg, lít 

                      + Đơn vị đo thời gian: ngày, giờ, phút. 

                         + Thực hành xem đồng hồ, xem lịch. 

- Giải toán có một phép tính (cộng, trừ, nhân, chia). 

- Hình học: Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Độ dài đường gấp khúc. 

B. Môn Tiếng Việt:     

1. Tập đọc: Đọc và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung của các bài tập đọc 

từ tuần 28 đến hết tuần 33. 

2. Chính tả: Nghe viết một đoạn văn (đoạn thơ) khoảng 50 chữ trong 15 phút. 

3. Luyện từ và câu: 

- Từ chỉ sự vật; Từ chỉ hoạt động, trạng thái; Từ chỉ đặc điểm. 

- Từ ngữ về: Muông thú; Chim chóc; Sông biển; Cây cối; Bác Hồ; Nghề nghiệp. 

- Từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa. 

- Câu kiểu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? 

- Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Như thế nào? Để làm gì? 

- Dấu câu: Dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm than. 

4. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) theo các nội dung sau: 

- Kể ngắn về người thân. 

- Kể ngắn về cây cối.          
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